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LỚP K46A - KINH TẾ
Học kỳ 2, Năm học 2022-2023
	Mã sinh viên
	Họ tên
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	GQTH TM1
	Kỹ năng LL&TL
	

	22A5020421
	Trần Thị
	Thư
	4416
	
	1

	22A5020446
	Lê Thùy
	Trang
	
	00025
	1





LỚP K46C - KINH TẾ
Học kỳ 1, Năm học 2022-2023
	Mã sinh viên
	Họ tên
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	HP 1
	HP2
	

	22A5020786
	Phan Thị Thúy
	Vân
	00442
	00457
	2


     
Học kỳ 2, Năm học 2022-2023
	Mã sinh viên
	Họ tên
	
	
	
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	Hình sự (mới)
	GQTH HS
	HC (mới)
	GQTH HC
	Dân sự 1
	GQTH Dân sự
	GQTH TM 1
	

	22A5020108
	Ngô Thị Thu
	Hà
	00026
	00527
	00243
	00202
	00129
	00192
	00005
	7

	22A5020299
	Trần Thị Yến
	Nhi
	
	00097
	
	00003
	00096
	00470
	00316
	5

	22A5020776
	Lê Trương Sơn
	Trung
	
	00465
	
	00277
	00455
	
	00178
	4

	22A5020570
	Nguyễn Thị Minh 
	Hằng
	00219
	
	00142
	
	
	
	
	2





LỚP K46D - KINH TẾ
Học kỳ 2, Năm học 2022-2023
	Mã sinh viên
	Họ tên
	
	
	
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	Hình sự (mới)
	GQTH HS
	HC (mới)
	GQTH HC
	Dân sự 1
	GQTH Dân sự
	GQTH TM 1
	

	22A5020602
	Trần Lê Trường
	Huy
	00177
	00176
	00202
	
	00069
	
	
	4

	22A5020215
	Hà Quang
	Linh
	
	00076
	00147
	00001
	00108
	
	00190
	5

	22A5020228
	Nguyễn Thị
	Linh
	
	00471
	
	00016
	00402
	00269
	00490
	5

	22A5020814
	Cao Thùy
	Linh
	
	
	
	00228
	
	
	00079
	2

	22A5020317
	Trịnh Thị Hồng
	Nhung
	
	
	
	00165
	
	
	
	1

	22A5020402
	Hồ Thị
	Thim
	00188
	00364
	00152
	00124
	
	
	00204
	5





LỚP K46E - KINH TẾ
Học kỳ 2, Năm học 2022-2023
	Mã sinh viên
	Họ tên
	
	
	
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	Hình sự (mới)
	GQTH HS
	HC (mới)
	GQTH HC
	Dân sự 1
	GQTH Dân sự
	GQTH TM 1
	

	22A5020251
	Hoàng Thị Trà
	My
	
	
	
	00179
	
	
	
	1

	22A5020417
	Phan Thị Anh
	Thư
	00092
	00060
	00241
	00215
	
	00254
	00443
	6






LỚP K46G - KINH TẾ

Học kỳ 1, Năm học 2022-2023
	Mã sinh viên
	Họ tên
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	HP 1
	HP2
	

	22A5020016
	Đào Thị Vân
	Anh
	00370
	00359
	2

	22A5020771
	Trần Lê Thanh
	Trinh
	x
	00324
	2



 - Đào Thị Vân Anh (22A5020016): kỷ năng mềm thiết yếu 00045

Học kỳ 2, Năm học 2022-2023
	Mã sinh viên
	Họ tên
	
	
	
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	Hình sự (mới)
	GQTH HS
	HC (mới)
	GQTH HC
	Dân sự 1
	GQTH Dân sự
	GQTH TM 1
	

	22A5020253
	Mai Thị Trà
	My
	00006
	00296
	
	
	
	00034
	
	3

	22A5020645
	Nguyễn Thị Kim
	Nga
	
	
	00053
	
	00325
	00422
	
	3








LỚP K46H - KINH TẾ
Học kỳ 2, Năm học 2022-2023
	Mã sinh viên
	Họ tên
	
	
	
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	Hình sự (mới)
	GQTH HS
	HC (mới)
	GQTH HC
	Dân sự 1
	GQTH Dân sự
	GQTH TM 1
	

	22A5020028
	Vi Tuấn
	Anh
	00207
	00018
	00137
	00412
	00267
	00206
	00472
	7

	22A5020551
	Nguyễn Ánh
	Duy
	00042
	
	00037
	
	00142
	
	00128
	4

	22A5020337
	Hồ Minh
	Quân
	00032
	
	00035
	
	
	00526
	
	3



[bookmark: _heading=h.kd4i67phhezf]LỚP K46K - KINH TẾ
Học kỳ 2, Năm học 2022-2023
	Mã sinh viên
	Họ tên
	
	
	
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	Hình sự (mới)
	GQTH HS
	HC (mới)
	GQTH HC
	Dân sự 1
	GQTH Dân sự
	GQTH TM 1
	

	22A5020810
	Lê Thị Thúy
	Hằng
	
	00481
	00253
	00230
	00452
	00614
	00228
	6

	22A5020184
	Trần Anh
	Huy
	00137
	
	00168
	00272
	00410
	00398
	00027
	6

	22A5020606
	Nguyễn Thanh

	Huyền
	
	
	00279
	00229
	
	
	
	2

	22A5020655
	Nguyễn Thị Như
	Ngọc
	
	00460
	
	00259
	
	00522
	00225
	4





LỚP K46L - KINH TẾ

Học kỳ 1, Năm học 2022-2023
	Mã sinh viên
	Họ tên
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	HP 1
	HP2
	

	22A5020060
	Phạm Văn
	Cường
	00076, 00251
	00197
	3

	22A5020174
	Trần Thị Thu
	Hương
	00459
	
	1

	22A5020754
	Nguyễn Công
	Toản
	00492
	00304
	2

	22A5020397
	Nguyễn Thị Tú
	Uyên
	00005
	00440
	2



Học kỳ 2, Năm học 2022-2023
	Mã sinh viên
	Họ tên
	
	
	
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	Hình sự (mới)
	GQTH HS
	HC (mới)
	GQTH HC
	Dân sự 1
	GQTH Dân sự
	GQTH TM 1
	

	22A5020373
	Lê Khả
	Tấn
	00034
	
	
	
	
	00260
	
	2

	22A5020742
	Hồ Thanh
	Thương
	
	
	00001
	00304
	00145
	00604,00064
	00345
	6



- Lê Thị Yến Vy (22A5020794): bộ luật dân sự 2015: 00013




LỚP K46S - KINH TẾ
Học kỳ 2, Năm học 2022-2023
	Mã sinh viên
	Họ tên
	
	
	
	
	
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	Hình sự (mới)
	GQTH Hính sự
	HC (mới)
	GQTH HC
	Dân sự 1
	GQTH Dân sự
	Basic Legal English
	GQTH TM 1
	

	22A5020032
	Hồ Thị Ngọc
	Ánh
	
	00283
	00236
	00233
	00155
	006616
	
	00041
	6

	22A5020533
	Phạm Hoàng Thiên
	Bảo
	00159
	00210
	00290
	00077
	00428
	00414
	00081
	00015
	8

	22A5020583
	Hoàng Trọng
	Hiệu
	
	00413
	
	
	
	
	
	
	1

	22A5020665
	Nguyễn Hoàng Tấn
	Nhật
	00031
	00560
	
	
	
	
	00427
	
	3

	22A5020309
	Hồ Thị Uyên
	Nhi
	
	00455
	
	00145
	
	00093
	00180, 00066
	
	5

	22A5020694
	Hoàng Nguyễn Hoài
	Phương
	
	
	
	
	
	
	00243
	
	1

	22A5020762
	Lương Thị Thuỳ
	Trang
	
	
	
	
	
	
	00049
	
	1

	22A5020776
	Lê Trương Sơn
	Trung
	
	
	
	
	
	
	00247
	
	1





